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Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 22

Phần I. Trắc nghiệm
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2. Tính:
6 + 3 - 5 = ……...... 10 - 4 - 0 = ……...... 9 - 4 + 3 = ……...... 3 + 2 + 4 = ……......

3. Viết phép tính thích hợp vào ô trống

a. Có: 8 quả trứng

Bớt: 2 quả trứng

Còn: … quả trứng?

b. Có: 5 viên bi

Thêm: 4 viên bi

Có tất cả: … viên bi?

4. Cho hình vẽ:

Trong hình vẽ bên,

- có ........ hình vuông

- có ........ hình tam giác.

Đáp án:

1. Tự tính

2. Tính:

+ + - - + - + -
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6 + 3 - 5 = …4...... 10 - 4 - 0 = …6...... 9 - 4 + 3 = …8...... 3 + 2 + 4 = …9......

3.

a. Có: 8 quả trứng

Bớt: 2 quả trứng

Còn: … quả trứng?
8 - 2 = 6

b. Có: 5 viên bi

Thêm: 4 viên bi

Có tất cả: … viên bi?

5 + 4 = 9

4. Trong hình vẽ bên,

- có ....5.... hình vuông

- có ....5.... hình tam giác.

Tiếng Việt

Đọc:

Mơ

Bé Hà ngủ, mơ thấy mình nhỏ bé như một thiên thần. Anh Chuồn Chuồn đưa Hà đi

chơi nhiều nơi. Hà nhìn thấy chị Ong mang giỏ đi tìm mật. Cô Hồng Nhung xinh xắn trong

bộ váy đỏ tươi. Bỗng một cơn mưa ào đến, rơi vào áo Hà lạnh buốt khiến bé tỉnh dậy.

(TheoTố Nga)

I. Viết: (Phụ huynh có thể đọc cho học sinh viết bàiMơ theo cỡ chữ nhỏ)
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II. Bài tập:

1. Viết 2 từ chứa vần ut, 2 từ chứa vần ưt

2. Điền vần im hay um vào chỗ ….

xâu k……. xem ph…… ch……. nhãn tôm h…….

3. Điền vần et hay êt vào chỗ ….

d…… vải sấm s…… bồ k…… con v……

Đáp số:

II. Bài Tập:

1. Tìm 2 từ chứa vần ut, ưt:

Ví dụ: - bút chì, chim cút, sút bóng ....

- nứt nẻ, mứt gừng, sứt răng ...

2. Điền vần im hay um?

- xâu kim, xem phim, chùm nhãn, tôm hùm ....

3. Điền vần êt hay et?

- dệt vải, sấm sét, bồ kết, con vẹt
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